
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-VPUBND Bình Định,  ngày      tháng     năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và cung cấp danh sách các cá nhân  

giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn/quá hạn trong tháng 8 năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng, rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phƣơng liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp 

danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn trong 

tháng 8 năm 2023, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong tháng 8 năm 2023 

- Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate từ ngày 

01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận là 54.114 hồ sơ (bao gồm: 

46.224 hồ sơ tiếp nhận mới và 7.890 hồ sơ kỳ trƣớc chuyển sang); đã giải quyết 

43.549 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng/trƣớc hạn 43.517 hồ sơ (đạt tỷ lệ 

99,93%), giải quyết trễ hạn 32 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,07%), đang giải quyết 10.566 

hồ sơ.  

- Theo đó, số lƣợng hồ sơ đã giải quyết hoàn thành nhƣng trễ hạn trong 

tháng 8 năm 2023: cấp tỉnh tăng nhẹ 01 hồ sơ trễ hạn, cấp huyện giảm 06 hồ sơ 

trễ hạn và cấp xã tăng 04 hồ sơ trễ hạn so với tháng 7 năm 2023. 

2. Danh sách 32 hồ sơ trễ hạn (có Danh sách hồ sơ cụ thể kèm theo 

Công văn này), bao gồm: 

- Cấp tỉnh: 02 hồ sơ (Sở Công Thƣơng 01 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

01 hồ sơ). 

- Cấp huyện: 13 hồ sơ (Phù Cát 08 hồ sơ, Phù Mỹ 02 hồ sơ và Tuy Phƣớc 03 

hồ sơ).  

- Cấp xã: 17 hồ sơ (03 đơn vị cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn: phƣờng 

Bùi Thị Xuân 03 hồ sơ, phƣờng Nhơn Bình 02 hồ sơ và xã Nhơn Hải 02 hồ sơ; 

03 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát: xã Cát Hanh 01 hồ sơ, xã Cát Tài 01 hồ 

sơ và xã Cát Tân 03 hồ sơ; 01 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ: xã Mỹ Thành 

01 hồ sơ; 01 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân: xã Đắk Mang 01 hồ sơ; 02 đơn 
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vị cấp xã thuộc huyện Tây Sơn: xã Bình Nghi 01 hồ sơ và xã Bình Tân 01 hồ sơ; 

01 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tuy Phƣớc: xã Phƣớc Hòa 01 hồ sơ).  

(Danh sách cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương giải 

quyết trễ hạn 32 hồ sơ thủ tục hành chính tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 

đính kèm theo Công văn này) 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng tăng cƣờng theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời hồ sơ thủ tục hành 

chính theo thời gian quy định; thực hiện công khai danh sách các tổ chức, cá 

nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong 

nội bộ cơ quan, đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị 

theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-

KSTT ngày 27 tháng 7 năm 2022. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng biết để triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phƣờng, thị trấn; 

- Lƣu: VT, KSTT
(Q)

. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1  

Danh sách công chức, viên chức cấp tỉnh 

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 8/2023 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-VPUBND  

ngày      tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Mã 
Công chức, viên chức xử 

lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ tham 

gia giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải quyết 

trễ hạn từ ngày 

01/01/2023 đến nay 

I. Sở Công Thương  

1 24072 Phạm Nguyễn Thanh Thúy 2209 1 

II. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1 9921 Huỳnh Thị Thiện Anh 10 2 

 Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

2 9923 Lê Anh 1 1 
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Phụ lục 2 

Danh sách công chức, viên chức cấp huyện 

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 8/2023 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-VPUBND  

ngày        tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Mã 
Cán bộ, công chức, viên chức 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ 

sơ tham gia 

giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

I. UBND huyện Phù Cát  

1 Bộ phận Một cửa huyện  

 13452 Nguyễn Sơn Ca 6 4 

 13633 Nguyễn Quốc Tuấn 347 4 

 21545 Nguyễn Thị Vi 703 3 

2 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện     

 14010 Lê Thành Chung 52 2 

 14017 Lê Ngọc Hải 26 1 

 21570 Nguyễn Thị Hồng Loan 283 1 

II. UBND huyện Phù Mỹ  

1 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

 27915 Đặng Văn Bình 116 5 

III. UBND huyện Tuy Phước  

1 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

 15112 Vƣơng Thị Bảo Nhi  173 1 

 15105 Lê Văn Quang 1408 3 

 15116 Hà Thị Mỹ Ngọc  201 4 

2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

 27694 Lê Hữu Hoàng Dự 31 1 
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Phụ lục 3 

Danh sách cán bộ, công chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 8/2023 trên phần mềm VNPT-iGate 

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-VPUBND 

 ngày       tháng     năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Mã 
Cán bộ, công chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ 

sơ tham gia 

giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

Ghi chú 

I. UBND huyện Hoài Ân   

1 UBND xã Đắk Mang   

 11812 Đình Hồng Nhé 3 1  

II. UBND huyện Phù Cát  

1 UBND xã Cát Hanh 

 13312 Dƣơng Ngọc Dân 18 1  

2 UBND xã Cát Tài 

 13323 Trần Thị Hằng 36 1  

3 UBND xã Cát Tân 

 13414 Trần Công Tòng 16 1  

 13417 Hà Văn Sƣơng 75 3  

 15015 Nguyễn Hồng Phong 125 1  

4 UBND xã Cát Tường 

 
17458 Địa chính xã Cát Tƣờng 2 1  

III. UBND huyện Phù Mỹ    

1 UBND xã Mỹ Thành 

 
16597 Ngô Văn Cƣờng 87 2  

IV. UBND huyện Tuy Phước      

1 UBND xã Phước Hòa 

 
18325 Nguyễn Sanh Cƣờng 115 3  

V. UBND huyện Tây Sơn 

1 UBND xã Bình Nghi 

 14271 Trƣơng Minh Phụng 44 3  

2 UBND xã Bình Tân 

 14289 Hồ Đức Hiệp 133 1  

VI. UBND thành phố Quy Nhơn 

1 UBND phường Bùi Thị Xuân 

 22210 Trần Văn Tuấn 41 3  
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2 UBND phường Nhơn Bình 

 13116 Nguyễn Thanh Minh Phƣợng 26 2  

3 UBND xã Nhơn Hải 

 19830 Đỗ Cao Thắng 21 3  

 



Danh sách 

32 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 8 năm 2023 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND ngày      tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận/CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A CẤP TỈNH 

I. Sở Công Thương    

1 000.00.02.H08-230811-0038 - MAI TIẾN LỘC 
Xóm 09, Thôn 

Luật Chánh 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 Phạm Nguyễn Thanh Thúy-Sở Công 

Thƣơng 

+Bắt đầu: 25/08/2023 16:53:33 

+Kết thúc đúng hạn: 26/08/2023 

10:53:33 

+Kết thúc thực tế: 27/08/2023 20:32:39 

II. Sở Kế hoạch và Đầu tư      

2 000.00.05.H08-230713-0035 - 
TRẦN XUÂN 

DƢƠNG 

Tổ 10, Khu 

Vực 2 

Văn thƣ Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tƣ 

Huỳnh Thị Thiện Anh-Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ 

+Bắt đầu: 13/07/2023 15:20:32 

+Kết thúc đúng hạn: 14/07/2023 

09:20:32 

+Kết thúc thực tế: 14/07/2023 14:38:24 

Lê Anh-Trung tâm Xúc tiến đầu tƣ 

+Bắt đầu: 14/07/2023 14:38:33 

+Kết thúc đúng hạn: 17/07/2023 

14:38:33 

+Kết thúc thực tế: 09/08/2023 14:24:17 

Huỳnh Thị Thiện Anh-Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ 

+Bắt đầu: 09/08/2023 17:01:16 

+Kết thúc đúng hạn: 10/08/2023 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận/CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/08/2023 09:06:52" 

B CẤP HUYỆN 

I. UBND huyện Phù Cát    

1 000.00.35.H08-230804-0052 - 
NGUYỄN THỊ 

MỸ HIỆP 

Thôn Chánh 

Nhơn 

Bộ phận Một 

cửa huyện Phù 

Cát 

Nguyễn Thị Hồng Loan-Chi nhánh 

VPĐK đất đai huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 07/08/2023 11:40:02 

+Kết thúc đúng hạn: 10/08/2023 

11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 15/08/2023 07:54:15 

2 000.00.35.H08-230613-0060 - NGUYỄN NHI 

Xóm Tân, 

Thôn Phong 

An 

Bộ phận cửa 

đất đai Phù Cát 

Lê Thành Chung-Chi nhánh VPĐK đất 

đai huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 26/06/2023 13:46:00 

+Kết thúc đúng hạn: 27/06/2023 

13:46:00 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 07:33:15 

 Lê Thành Chung-Chi nhánh VPĐK đất 

đai huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 28/06/2023 08:48:58 

+Kết thúc đúng hạn: 03/07/2023 

08:48:58 

+Kết thúc thực tế: 06/07/2023 15:34:22 

 Phòng Tài nguyên - Môi Trƣờng Phù Cát 

+Bắt đầu: 20/07/2023 07:34:52 

+Kết thúc đúng hạn: 20/07/2023 

13:34:52 

+Kết thúc thực tế: 20/07/2023 13:36:21 

 Lê Thành Chung-Chi nhánh VPĐK đất 

đai huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 20/07/2023 13:36:21 

+Kết thúc đúng hạn: 21/07/2023 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận/CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

07:36:21 

+Kết thúc thực tế: 31/07/2023 17:56:21 

3 000.00.35.H08-230817-0040 
21/08/2023 

09:11:22 
NGÔ VĂN LẼ 

Xóm Trung, 

Thôn Tân Hoà 
Nguyễn Thị Vi 

Nguyễn Thị Vi-Bộ phận Một cửa huyện 

Phù Cát 

+Bắt đầu: 17/08/2023 14:07:40 

+Kết thúc đúng hạn: 17/08/2023 

15:07:40 

+Kết thúc thực tế: 17/08/2023 18:15:03 

 Nguyễn Thị Vi-Bộ phận Một cửa huyện 

Phù Cát 

+Bắt đầu: 18/08/2023 13:55:11 

+Kết thúc đúng hạn: 18/08/2023 

14:55:11 

+Kết thúc thực tế: 18/08/2023 16:28:34 

4 000.00.35.H08-230619-0029 - 
HUỲNH CÔNG 

TUẤN 
Thôn Phú Gia 

Bộ phận cửa 

đất đai Phù Cát 

Nguyễn Quốc Tuấn-Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 19/06/2023 10:38:41 

+Kết thúc đúng hạn: 19/06/2023 

16:38:41 

+Kết thúc thực tế: 20/06/2023 08:37:38 

 Địa chính xã Cát Tƣờng-UBND xã Cát 

Tƣờng 

+Bắt đầu: 23/06/2023 14:27:32 

+Kết thúc đúng hạn: 30/06/2023 

14:27:32 

+Kết thúc thực tế: 18/07/2023 12:03:08 

 Lê Thành Chung-Chi nhánh VPĐK đất 

đai huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 16/08/2023 11:33:54 

+Kết thúc đúng hạn: 17/08/2023 

07:30:00 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận/CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 17/08/2023 07:35:58 

5 000.00.35.H08-230825-0037 - 
TRẦN THU 

THANH TRÚC 

Tổ 33/171 Ô 3, 

Khu phố Hải 

Lộc 

Bộ phận Một 

cửa huyện Phù 

Cát 

Nguyễn Sơn Ca-Bộ phận Một cửa huyện 

Phù Cát 

+Bắt đầu: 25/08/2023 14:15:54 

+Kết thúc đúng hạn: 30/08/2023 

14:00:27 

+Kết thúc thực tế: 31/08/2023 16:32:54 

6 000.00.35.H08-230825-0039 - 
TRẦN THU 

THANH TRẦM 

Tổ 33/171 Ô 3, 

Khu phố Hải 

Lộc 

Bộ phận Một 

cửa huyện Phù 

Cát 

Nguyễn Sơn Ca-Bộ phận Một cửa huyện 

Phù Cát 

+Bắt đầu: 25/08/2023 14:22:00 

+Kết thúc đúng hạn: 30/08/2023 

14:04:02 

+Kết thúc thực tế: 31/08/2023 16:31:42 

7 000.00.35.H08-230825-0040 - 
LÊ THỊ MINH 

HẰNG 

35/13/23 Võ 

Văn Dũng, Tổ 

4, Khu phố 11 

Bộ phận Một 

cửa huyện Phù 

Cát 

Nguyễn Sơn Ca-Bộ phận Một cửa huyện 

Phù Cát 

+Bắt đầu: 25/08/2023 14:20:28 

+Kết thúc đúng hạn: 30/08/2023 

14:09:59 

+Kết thúc thực tế: 31/08/2023 16:31:18 

8 000.00.35.H08-230330-0005 - 
NÔNG THỊ 

BẢY 

Xóm 4, thôn 

Chánh Lợi 

Bộ phận cửa 

đất đai Phù Cát 

Nguyễn Quốc Tuấn-Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 30/03/2023 07:44:45 

+Kết thúc đúng hạn: 30/03/2023 

13:44:45 

+Kết thúc thực tế: 30/03/2023 13:58:40 

 Lê Ngọc Hải-Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 30/03/2023 17:00:29 

+Kết thúc đúng hạn: 07/04/2023 

11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/04/2023 08:54:47 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận/CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Lê Ngọc Hải-Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 03/07/2023 08:57:40 

+Kết thúc đúng hạn: 03/07/2023 

14:57:40 

+Kết thúc thực tế: 31/07/2023 17:57:06 

II. UBND huyện Phù Mỹ   

9 000.00.36.H08-230630-0006 - 
LÊ VĂN 

HUỲNH 
- 

Chuyên viên 

Chi nhánh văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Phù Mỹ 

Đặng Văn Bình-Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 30/06/2023 16:15:30 

+Kết thúc đúng hạn: 10/07/2023 

10:15:30 

+Kết thúc thực tế: 21/07/2023 10:44:06 

 Địa chính xã Mỹ Quang-UBND xã Mỹ 

Quang 

+Bắt đầu: 21/07/2023 14:07:46 

+Kết thúc đúng hạn: 28/07/2023 

14:07:46 

+Kết thúc thực tế: 16/08/2023 13:39:40 

10 000.00.36.H08-230630-0024 - VÕ VĂN PHÚC 
Thôn Trung 

thành 1 

Đặng Văn 

Bình 

Đặng Văn Bình-Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 30/06/2023 13:08:29 

+Kết thúc đúng hạn: 10/07/2023 

07:30:00 

+Kết thúc thực tế: 21/07/2023 10:36:40 

 Địa chính xã Mỹ Quang-UBND xã Mỹ 

Quang 

+Bắt đầu: 21/07/2023 12:25:05 

+Kết thúc đúng hạn: 28/07/2023 

11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 16/08/2023 13:39:07 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận/CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

III. UBND huyện Tuy Phước   

11 000.00.39.H08-230705-0021 
08/08/2023 

16:43:35 

TRẦN THỊ LÊ 

TUYẾT 

Định Thiện 

Đông 
Hồ Hiền Nhi 

Lê Văn Quang-Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện Tuy Phƣớc 

+Bắt đầu: 05/07/2023 09:35:52 

+Kết thúc đúng hạn: 05/07/2023 

15:35:52 

+Kết thúc thực tế: 08/07/2023 08:40:43 

 Hà Thị Mỹ Ngọc - Chi nhánh VPĐK đất 

đai huyện Tuy Phƣớc 

+Bắt đầu: 08/07/2023 08:40:43 

+Kết thúc đúng hạn: 12/07/2023 

11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 15/07/2023 08:36:40 

12 000.00.39.H08-230705-0077 - 
PHẠM VĂN 

DƢ 

Xóm 4, Thôn 

Mỹ Cang 

Bộ phận cửa 

đất đai Tuy 

Phƣớc 

Vƣơng Thị Bảo Nhi - Chi nhánh VPĐK 

đất đai huyện Tuy Phƣớc 

+Bắt đầu: 13/07/2023 22:10:53 

+Kết thúc đúng hạn: 17/07/2023 

07:00:00 

+Kết thúc thực tế: 26/07/2023 14:35:12 

 Vƣơng Thị Bảo Nhi - Chi nhánh VPĐK 

đất đai huyện Tuy Phƣớc 

+Bắt đầu: 14/07/2023 09:33:55 

+Kết thúc đúng hạn: 18/07/2023 

09:34:00 

+Kết thúc thực tế: 28/07/2023 07:47:56 

13 000.00.39.H08-230815-0006 - 
NGUYỄN 

PHƢỚC SƠN 

Xóm Bắc 

,trung Tín 2 

Bộ phận Một 

cửa huyện Tuy 

Phƣớc 

Lê Hữu Hoàng Dự-Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng Tuy Phƣớc 

+Bắt đầu: 15/08/2023 10:09:27 

+Kết thúc đúng hạn: 26/08/2023 

10:09:27 

+Kết thúc thực tế: 27/08/2023 14:26:11 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận/CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

C CẤP XÃ 

I. UBND huyện Hoài Ân    

1 UBND xã Đắk Mang         

 000.84.33.H08-230712-0001 
04/08/2023 

07:55:08 

ĐINH VĂN 

NHƢỚC 
O6 Hà Thị Quyển 

Đình Hồng Nhé-UBND xã Đắk Mang 

+Bắt đầu: 12/07/2023 08:52:03 

+Kết thúc đúng hạn: 13/07/2023 

08:52:03 

+Kết thúc thực tế: 03/08/2023 16:52:42 

II. UBND huyện Phù Cát  

1 UBND xã Cát Hanh     

 000.84.35.H08-230704-0005 
24/08/2023 

10:44:08 

LÊ THỊ 

HƢƠNG 

QUỲNH 

- 
Dƣơng Ngọc 

Dân 

Dƣơng Ngọc Dân-UBND Xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 05/07/2023 13:59:28 

+Kết thúc đúng hạn: 06/07/2023 

13:59:28 

+Kết thúc thực tế: 24/08/2023 10:41:58 

2 UBND xã Cát Tài           

 000.83.35.H08-230811-0001 
22/08/2023 

09:13:34 

BÙI TRỌNG 

TÀI 

Xóm Danh 

Tân, Thôn 

Chánh Danh, 

xã Cát Tài, 

huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

Trần Thị Hằng 

Trần Thị Hằng-UBND xã Cát Tài 

+Bắt đầu: 11/08/2023 14:41:08 

+Kết thúc đúng hạn: 11/08/2023 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/08/2023 09:07:35 

3 UBND xã Cát Tân      

 000.72.35.H08-230803-0013 
08/08/2023 

16:11:07 

NGUYỄN 

XUÂN 

TRƢỜNG 

Phƣờng Phú 

Lợi, thành phố 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình 

Dƣơng 

Nguyễn Hồng 

Phong 

Trần Công Tòng-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 04/08/2023 18:06:55 

+Kết thúc đúng hạn: 07/08/2023 

09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 08/08/2023 15:06:40 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận/CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 000.72.35.H08-230814-0002 
15/08/2023 

07:39:23 

TRẦN TRỌNG 

QUYỀN 
- 

Nguyễn Hồng 

Phong 

Nguyễn Hồng Phong-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 14/08/2023 08:38:19 

+Kết thúc đúng hạn: 14/08/2023 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 15/08/2023 07:38:55 

 000.72.35.H08-230829-0005 
31/08/2023 

15:42:28 

DƢƠNG HÀ 

KIỀU TRINH 
- 

Trà Dũng 

Thạch 

Hà Văn Sƣơng-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 29/08/2023 10:48:11 

+Kết thúc đúng hạn: 29/08/2023 

14:48:11 

+Kết thúc thực tế: 31/08/2023 15:32:49 

III. UBND huyện Phù Mỹ    

1 UBND xã Mỹ Thành           

 000.84.36.H08-230821-0002 
21/08/2023 

20:32:56 
VÕ THỊ KIỂU 

Thôn Vĩnh Lợi 

3 

Ngô Văn 

Cƣờng 

Ngô Văn Cƣờng-UBND xã Mỹ Thành 

+Bắt đầu: 21/08/2023 10:56:30 

+Kết thúc đúng hạn: 21/08/2023 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 21/08/2023 19:59:34 

IV. UBND huyện Tuy Phước     

1 UBND xã Phước Hòa           

 000.80.39.H08-230825-0008 
29/08/2023 

13:58:00 

NGUYEN THI 

TRINH 
Kim Xuyên 

Nguyễn Sanh 

Cƣờng 

Nguyễn Sanh Cƣờng-UBND xã Phƣớc 

Hòa 

+Bắt đầu: 28/08/2023 11:06:07 

+Kết thúc đúng hạn: 29/08/2023 

11:06:07 

+Kết thúc thực tế: 29/08/2023 13:52:46 

V. UBND huyện Tây Sơn     

1 UBND xã Bình Nghi      

 
000.81.38.H08-230814-0015 

16/08/2023 

16:43:33 

NGUYỄN 

VĨNH SƠN 

Xóm Xoài 1 

Tây, thôn 2 

Trƣơng Minh 

Phụng 

Trƣơng Minh Phụng-UBND xã Bình 

Nghi 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận/CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Bắt đầu: 14/08/2023 16:15:29 

+Kết thúc đúng hạn: 15/08/2023 

08:15:29 

+Kết thúc thực tế: 16/08/2023 16:42:37 

2 UBND xã Bình Tân       

 000.78.38.H08-230804-0004 
07/08/2023 

10:08:57 

CAO THỊ 

THẨM THÚY 
- Hồ Đức Hiệp 

Hồ Đức Hiệp-UBND xã Bình Tân 

+Bắt đầu: 04/08/2023 09:59:34 

+Kết thúc đúng hạn: 04/08/2023 

17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/08/2023 10:08:20 

VI. UBND thành phố Quy Nhơn   

1 
UBND phường Bùi Thị 

Xuân 

         

 000.85.37.H08-230725-0002 - 
HUỲNH THỊ 

TUYẾT NGA 
- Trần Văn Tuấn 

Trần Văn Tuấn-UBND phƣờng Bùi Thị 

Xuân 

+Bắt đầu: 25/07/2023 20:15:25 

+Kết thúc đúng hạn: 26/07/2023 

11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/08/2023 08:54:35 

 000.85.37.H08-230725-0003 - 
HUỲNH THỊ 

TUYẾT NGA 
- Trần Văn Tuấn 

Trần Văn Tuấn-UBND phƣờng Bùi Thị 

Xuân 

+Bắt đầu: 25/07/2023 20:12:15 

+Kết thúc đúng hạn: 26/07/2023 

11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/08/2023 08:55:33 

 000.85.37.H08-230725-0013 - 
HUỲNH THỊ 

TUYẾT NGA 
- Trần Văn Tuấn 

Trần Văn Tuấn-UBND phƣờng Bùi Thị 

Xuân 

+Bắt đầu: 26/07/2023 07:27:46 

+Kết thúc đúng hạn: 26/07/2023 

11:27:46 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận/CB 

đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 05/08/2023 08:53:47 

2 UBND phường Nhơn Bình           

 000.83.37.H08-230824-0001 
29/08/2023 

14:07:46 

TRẦN VĂN 

PHƢỚC 

Tổ 61, Khu 

phố 7 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ngân 

Nguyễn Thanh Minh Phƣợng-UBND 

phƣờng Nhơn Bình 

+Bắt đầu: 24/08/2023 15:01:43 

+Kết thúc đúng hạn: 28/08/2023 

07:01:43 

+Kết thúc thực tế: 29/08/2023 13:57:09 

 000.83.37.H08-230825-0002 
29/08/2023 

14:05:37 
HỒ ÁI TRANG Kp9 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ngân 

Nguyễn Thanh Minh Phƣợng-UBND 

phƣờng Nhơn Bình 

+Bắt đầu: 25/08/2023 10:39:15 

+Kết thúc đúng hạn: 28/08/2023 

14:39:15 

+Kết thúc thực tế: 29/08/2023 13:56:50 

3 UBND xã Nhơn Hải      

 000.88.37.H08-230803-0001 
09/08/2023 

17:03:48 

HUỲNH THỊ 

THÚY 
Nhơn Phƣớc 

Đoàn Ngọc 

Quá 

Đỗ Cao Thắng-UBND xã Nhơn Hải 

+Bắt đầu: 04/08/2023 15:35:59 

+Kết thúc đúng hạn: 07/08/2023 

07:35:59 

+Kết thúc thực tế: 09/08/2023 16:57:11 

 000.88.37.H08-230803-0003 
09/08/2023 

17:04:24 

TRẦN HỮU 

TẤN 

- 
Đoàn Ngọc 

Quá 

Đỗ Cao Thắng-UBND xã Nhơn Hải 

+Bắt đầu: 04/08/2023 15:38:33 

+Kết thúc đúng hạn: 07/08/2023 

07:38:33 

+Kết thúc thực tế: 09/08/2023 16:57:34 
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